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Phụ lục

DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2007-2010

(Kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tên Tập đoàn, Tổng công ty
	Thời gian thực hiện

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	I
	Các Tập đoàn kinh tế:   
	
	
	
	

	1
	Dệt May Việt Nam
	
	x
	
	

	II
	Các Tổng công ty 91:
	
	
	
	

	2
	Hàng không Việt Nam
	
	x
	
	

	3
	Giấy Việt Nam
	
	
	x
	

	4
	Thép
	
	
	x
	

	5
	Lương thực miền Bắc 
	
	
	x
	

	6
	Hoá chất
	
	
	
	x

	7
	Xi măng
	
	
	
	x

	III
	Các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ: 
	
	
	
	

	
	Bộ Công nghiệp (6):
	
	
	
	

	8
	Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
	x
	
	
	

	9
	Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
	x
	
	
	

	10
	Thiết bị kỹ thuật điện
	
	x
	
	

	11
	Xây dựng công nghiệp Việt Nam
	
	x
	
	

	12
	Máy động lực và máy nông nghiệp
	
	x
	
	

	13
	Máy và thiết bị công nghiệp
	
	x
	
	


	
	Bộ Xây dựng (14): 
	
	
	
	

	14
	Cơ khí xây dựng
	x
	
	
	

	15
	Sông Hồng
	x
	
	
	

	16
	Đầu tư phát triển nhà và đô thị
	x
	
	
	

	17
	Xây dựng số 1
	x
	
	
	

	18
	Xây dựng Bạch Đằng
	
	x
	
	

	19
	Miền Trung
	
	x
	
	

	20
	Xây dựng và phát triển hạ tầng
	
	x
	
	

	21
	Thủy tinh và gốm xây dựng
	
	x
	
	


	22
	Vật liệu xây dựng số 1
	
	x
	
	

	23
	Xây dựng Hà Nội
	
	x
	
	

	24
	Sông Đà
	
	
	
	x

	25
	Lắp máy Việt Nam
	
	
	
	x

	26
	Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
	
	
	
	x

	27
	Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
	
	
	
	x

	
	Bộ Giao thông vận tải (10):
	
	
	
	

	28
	Xây dựng công trình giao thông 1
	
	x
	
	

	29
	Xây dựng công trình giao thông 5
	
	x
	
	

	30
	Xây dựng Thăng Long
	
	x
	
	

	31
	Xây dựng đường thuỷ
	
	x
	
	

	32
	Đường sông miền Nam
	
	x
	
	

	33
	Xây dựng công trình giao thông 4
	
	
	x
	

	34
	Xây dựng công trình giao thông 6
	
	
	x
	

	35
	Xây dựng công trình giao thông 8
	
	
	x
	

	36
	Công nghiệp ô tô Việt Nam
	
	
	x
	

	37
	Đường sông miền Bắc
	
	
	x
	

	
	Bộ Thủy sản (3):
	
	
	
	

	38
	Thuỷ sản Việt Nam
	x
	
	
	

	39
	Thuỷ sản Hạ Long
	x
	
	
	

	40
	Hải sản Biển Đông
	x
	
	
	

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12):
	
	
	
	

	41
	Dâu tằm tơ Việt Nam
	x
	
	
	

	42
	Mía đường I
	x
	
	
	

	43
	Mía đường II
	x
	
	
	

	44
	Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
	x
	
	
	

	45
	Vật tư nông nghiệp
	x
	
	
	

	46
	Lâm nghiệp Việt Nam
	
	x
	
	

	47
	Rau quả nông sản
	
	x
	
	

	48
	Chăn nuôi
	
	x
	
	

	49
	Muối
	
	
	x
	

	50
	Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi
	
	
	x
	

	51
	Xây dựng thuỷ lợi 4
	
	
	x
	

	52
	Chè Việt Nam
	
	
	x
	

	
	Bộ Y tế (1):
	
	
	
	

	53
	Thiết bị y tế Việt Nam
	x
	
	
	

	
	Bộ Tài chính (1):
	
	
	
	

	54
	Bảo hiểm Việt Nam
	x
	
	
	

	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5):
	
	
	
	

	55
	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
	x
	
	
	

	56
	Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
	x
	
	
	

	57
	Ngân hàng Công thương Việt Nam
	
	x
	
	

	58
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
	
	x
	
	

	59
	Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	x
	

	IV
	Các Tổng công ty nhà nước thuộc UBND thành phố trực thuộc TƯ:
	
	
	
	

	
	UBND Hà Nội (5):
	
	
	
	

	60
	Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
	x
	
	
	

	61
	Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
	x
	
	
	

	62
	Du lịch Hà Nội
	
	x
	
	

	63
	Thương mại Hà Nội
	
	
	x
	

	64
	Vận tải Hà Nội
	
	
	x
	

	
	UBND TP. Hồ Chí Minh (7):
	
	
	
	

	65
	Bến Thành
	
	x
	
	

	66
	Thương mại Sài Gòn
	
	x
	
	

	67
	Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn
	
	x
	
	

	68
	Du lịch Sài Gòn
	
	
	x
	

	69
	Nông nghiệp Sài Gòn
	
	
	x
	

	70
	Xây dựng Sài Gòn
	
	
	x
	

	71
	Địa ốc Sài Gòn
	
	
	x
	

	
	Tổng cộng:
	20
	26
	19
	06


